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PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lý do, sự cần thiết, tính chất, mục tiêu và yêu cầu lập quy hoạch:
1. Lý do và sự cần thiết:
· Huyện Cần Giuộc nằm phía Đông tỉnh Long An, thuộc vành đai ngoài của vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh chưa đến 20 km về phía Đông Bắc. Do đó, huyện có lợi thế lớn về giao thông khi đóng vai trò là cửa ngõ tiếp cận trực tiếp với TP. Hồ Chí Minh qua khu đô thị Đông Nam và các vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông qua hệ thống giao thông thủy – bộ như: trục xương sống Quốc lộ 50, giao thông thủy từ biển Đông qua cửa sông Soài Rạp liên kết với sông Cần Giuộc lan tỏa và thông thương với các nhánh sông thuộc các tỉnh phía Nam; tiếp giáp với cảng Hiệp Phước và có cảng Long An trên địa bàn…

· Theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã được phê duyệt tại quyết định số 11859/QĐ-UBND thì thị trấn Cần Giuộc định hướng sẽ trở thành trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng của huyện Cần Giuộc, có vai trò thúc đẩy kinh tế- xã hội của toàn huyện. Là khu đô thị với các chức năng là các khu dân cư, khu công trình công cộng, công viên cây xanh,... và các khu chức năng khác của đô thị.
· Xã Mỹ Lộc nằm ở phía Tây của trị trấn Cần Giuộc mở rộng, có lợi thế về giao thông như tiếp giáp với Đường vành đai 1 ở phía Tây, sông Cầu Tràm ở phía Đông Bắc.
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Sơ đồ ranh hành chánh của trị trấn Cần Giuộc mở rộng
· Khu vực quy hoạch thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; có lợi thế về vị trí, cảnh quan, quỹ đất, có tiền năng trở thành khu ở chất lượng cao.
· Vì các lý do trên cần thiết phải tiến hành lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Mỹ Lộc. Đây sẽ làm cơ sở phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị; triển khai thực hiện các dự án thành phần và từng bước hoàn thành các khu vực chức năng theo Định hướng quy hoạch.

2. Tính chất của khu đất lập quy hoạch:
· Là khu đô thị với các chức năng như: Ở, dịch vụ thương mại, dịch vụ công cộng; cung cấp quỹ nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực.

· Là khu đô thị với các loại hình nhà ở: Biệt thự vườn, biệt thự song lập, nhà liền kề, nhà liền kề thương mại...dành cho nhiều đối tượng khách hàng.

· Là khu đô thị văn minh - hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường với các khu chức năng dịch vụ chất lượng cao.

3. Mục tiêu và yêu cầu phát triển đô thị đối với khu đất lập quy hoạch:
· Cụ thể hóa Quy hoạch chung khu vực thị trấn Cần Giuộc và quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng đã được phê duyệt.

· Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của xã Mỹ Lộc; tạo quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển.

· Là cơ sở lập hồ sơ chủ trương đầu tư và hồ sơ đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất.

· Là cơ sở pháp lý cho việc lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng.

· Tạo được một khu ở với các điều kiện sống đảm bảo tốt hơn, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về ở, sinh hoạt giao tiếp cộng đồng, vui chơi, giải trí, du lịch… với kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực.

· Thiết kế quan tâm đến vấn đề cây xanh hai bên đường, bảo vệ hệ thống kênh rạch, sông ngòi, vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, mật độ xây dựng, tầng cao công trình và khoảng lùi hợp lý. Đảm bảo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/2000, kết nối tốt và thông suốt, cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn đô thị.

· Một cuộc sống có chất lượng cao, đa dạng các loại hình ở, thương mại- dịch vụ- du lịch, công trình công cộng trong một không gian xanh, gần gũi thiên nhiên.

II. Các cơ sở thiết kế quy hoạch:
1. Các cơ sở pháp lý của đồ án:
· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

· Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

· Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

· Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu vực thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

· Quyết định số 11859/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

· Quyết định số 9491/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Lộc huyện Cần Giuộc tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015;

2. Các cơ sở pháp lý về quản lý Nhà nước:
· Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014;

· Căn cứ Luật Quy hoạch số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

· Luật Nhà ở số 65/2014/QH11 ngày 25/11/2014;

· Căn cứ Nghị Định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Căn cứ Nghị Định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

· Căn cứ Nghị Định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 về Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

· Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 về Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

· Căn cứ Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

· Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng ngày 25 tháng 04 năm 2015 ban hành QCVN 04-1-2015/BXD về nhà ở và công trình công cộng.

· Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị và Thông tư số 61/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ xây dựng sử đổi bổ sung một số điều của thông tư số 06/2013/TT-BXD;

3. Các cơ sở bản đồ:                  
· Bản đồ đo đạc hiện trạng tỉ lệ 1/500 do ... lập.
· Các Bản đồ quy hoạch 1/2000 đã phê duyệt kèm theo Quyết định số 11859/QĐ-UBND ngày 20/10/2017.

PHẦN II. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

I. Vị trí, điều kiện tự nhiên:
1. Vị trí, giới hạn khu đất:
· Khu dân cư Mỹ Lộc thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
· Quy mô: khoảng 74.556,52 m2.
· Phạm vi, ranh giới:

+
Phía Đông giáp
: sông Cầu Tràm.

+
Phía Tây giáp 
: đường Mỹ Lộc-Trường Bình.

+
Phía Nam giáp 
: đường Mỹ Lộc-Trường Bình.

+
Phía Bắc giáp
: sông Cầu Tràm

2. Điều kiện tự nhiên:
a.  Địa hình: 
· Khu đất quy hoạch địa hình tương đối bằng phẳng, mang đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cao độ so với mặt biển dao động từ -0,55m đến +2,82m. Độ dốc nhỏ về nghiêng dần đều, thấp dần từ Tây sang Đông.
b. Khí hậu, thủy văn:
· Khí hậu:

· Cần Giuộc nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới giới mùa với nền nhiệt độ cao đều quanh năm, lượng nhiệt lớn, lượng mưa khá lớn và phân bố theo mùa.

· Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11;

· Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau;

· Nhiệt độ trung bình năm 26,40C;

· Độ ẩm bình quân: 80%;

· Số giờ nắng: 7,2 giờ/ngày, tổng số giờ nắng trong năm 1.800 – 2000 giờ;

· Gió Đông – Nam: mùa mưa; Gió Tây – Nam: mùa khô;

· Tốc độ gió bình quân: 1,8 m/giây; tốc độ gió lớn nhất: 30 m/giây;

· Thuỷ văn:

· Nước ngầm: phân bố mạch nước ngầm trên địa bàn huyện Cần Giuộc không đều, vùng thượng có trữ lượng lớn, vùng hạ có trữ lượng ít. Tầng nước có độ sâu khoảng 180 – 300m, chất lượng nước ngầm kém, hàm lượng sắt từ 7 – 20 mg/lít, hàm lượng muối khoảng 400 mg/lít, độ cướng 300 mg/lít. Việc khai thác nước ngầm phục vụ cho mục đích sinh hoạt phải qua xử lý rất tốn kém;

· Nước mặt: hệ thống sông rạch huyện Cần Giuộc khá chằng chịt và nhất là sông Rạch Cát và sông Nhà Bè, quy mô nguồn nước mặt khá lớn. Qua cửa sông Soài Rạp ra biển Đông, nên chịu ảnh hưởng của thủy triều, có độ mặn khá cao, nhất là khu vực vùng hạ, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của dân cư.

II. Hiện trạng:
1. Hiện trạng dân cư, xã hội:

· Trong khu vực quy hoạch có dân cư thưa thớt, nằm rải rác trên trục đường Mỹ Lộc- Trường Bính. Các hộ dân chủ yếu hoạt động sản xuất nông nghiệp.

· Mặc dù đây là khu vực nằm trong vùng giàu tiềm năng phát triển về kinh tế nhưng điều kiện ở và sinh hoạt tại đây còn rất thấp. Chất lượng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật còn yếu. 

2. Hiện trạng sử dụng đất:
· Khu vực quy hoạch chủ yếu là đất trồng lúa và đất nông nghiệp. Đất ở hiện trạng tập trung về phía Tây Nam khu đất, nhưng không đáng kể. 
· Đất nông nghiệp chiếm phần lớn trong tổng diện tích nghiên cứu, nhưng thuộc loại hình trồng trọt có hiệu quả kinh tế thấp. 

BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH (m²)
	TỶ LỆ (%)

	1
	Đất ở nông thôn
	             3.395,98 
	4,55

	2
	Đất trồng lúa nước
	           42.420,42 
	56,90

	3
	Đất trồng cây hằng năm khác
	           21.738,37 
	29,16

	4
	Đất bằng chưa sử dụng
	                848,61 
	1,14

	5
	Đất nghĩa trang
	                204,98 
	0,27

	6
	Đất mặt nước
	             3.671,79 
	4,92

	7
	Đất giao thông
	             2.276,37 
	3,05

	TỔNG
	          74.556,52 
	100,00


3. Hiện trạng công trình kiến trúc:
· Khu vực quy hoạch không có nhiều công trình kiên cố, chủ yếu là nhà thấp tầng, tổng số lượng khoảng 16 căn. Các công trình đã xây dựng đã lâu, dạng nhà cấp 4. 

· Mật độ xây dựng trong khu vực tương đối thấp. Loại hình ở phát triển theo mô hình nhà vườn, các không gian sinh hoạt các hộ dân gắn với khu vực sản xuất nông nghiệp.

4. Hiện trạng không gian kiến trúc cảnh quan:
Khu vực lập quy hoạch mang vẻ đẹp rất đặc trưng của cảnh quan sông nước. Bao quanh là sông Cầu Tràm tạo nên một không gian mở rộng lớn. Bên cạnh đó, khu vực ven sông có thế đất uốn lượn, mềm mại, tạo nên rất nhiều góc nhìn, điểm nhìn đẹp từ khu vực lập quy hoạch ra phía sông.
5. Đánh giá chung hiện trạng khu đất:
· Trên cơ sở số liệu thủy văn thu thập và bản đồ hiện trạng khảo sát địa hình chủ đầu tư cấp, toàn bộ khu vực chủ yếu có quỹ đất tương đối thấp trũng nhiều kênh rạch nên quỹ đất xây dựng ít thuận lợi, khi xây dựng cần khối lượng và kinh phí san lấp nền lớn. 

· Thuận lợi:

· Khu vực nghiên cứu phần lớn là đất trồng lúa, đất nông nghiệp năng suất thấp và dân cư thưa thớt nên rất thuận lợi cho việc đền bù giải tỏa.

· Khu vực nhiều kênh rạch, giáp sông lớn nên thuận lợi việc tiêu thoát nước.

· Khó khăn:

· Hệ thống giao thông khu vực chưa được đầu tư đồng bộ nên việc đi lại còn khó khăn. 

PHẦN III. NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT
I. Chức năng khu vực lập quy hoạch:

Khu vực quy hoạch gồm các chức năng sau:

· Khu ở thấp tầng (biệt thự vườn, biệt thự song lập, liên kế và liên kế thương mại). 

· Trường mẫu giáo.
· Công viên trung tâm và công viên ven sông, rạch.
· Bãi đỗ xe.
· Sông, rạch.
II. Quy hoạch sử dụng đất:
1. Cơ cấu sử dụng đất toàn khu:

· Dân số dự kiến: Khoảng 996 người.
· Tổng diện tích khu đất: khoảng 74.556,52 m2.
BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI
	STT
	CHỨC NĂNG
	DIỆN TÍCH ĐẤT  (m²)
	TỶ LỆ (%)

	A
	ĐẤT NHÓM Ở
	65.199,85
	87,45

	I
	Đất ở
	34.631,45
	46,45

	1
	Đất ở biệt thự
	10.354,36
	13,89

	2
	Đất ở liên kế
	24.277,09
	32,56

	II
	Đất thương mại - dịch vụ
	6.034,93
	8,09

	 
	Thương mại dich vụ
	6.034,93
	

	III
	Đất công viên cây xanh
	3.687,00
	4,95

	IV
	Đất công trình công cộng
	755,76
	1,01

	 
	Trường mẫu giáo
	755,76
	

	V
	Đất giao thông
	20.090,71
	26,95

	B
	ĐẤT NGOÀI NHÓM Ở
	9.356,67
	12,55

	 
	Đất giao thông ngoài quy hoạch
	5.340,66
	

	 
	Đất cây xanh cách ly
	4.016,01
	

	 TỔNG 
	74.556,52
	100


2. Chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:
· Quy mô dân số dự kiến
: khoảng 996 người
· Tổng số căn hộ ở dự kiến
: 249 căn
· Hệ số sử dụng đất toàn khu
: 1,11
· Hệ số sử dụng đất công trình công cộng: 1,2
· Hệ số sử dụng đất nhóm nhà ở
: 2,15
· Mật độ xây dựng toàn khu
: 38,76%
3. Tính toán chỉ tiêu cho từng lô đất:

BẢNG CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT TOÀN KHU
	STT
	CHỨC NĂNG
	KÍ HIỆU LÔ ĐẤT
	CHỈ TIÊU (m²/

người)
	DIỆN TÍCH ĐẤT  (m²)
	MĐXD (%)
	TẦNG CAO (tầng)
	TỔNG DT SÀN XD (m²)
	HSSDĐ (lần)
	 SỐ LÔ (lô) 
	 DÂN SỐ (người) 

	A
	ĐẤT NHÓM Ở
	 
	65,46
	65.199,85
	44,32
	1-3
	82.706,11
	1,27
	    249   
	     996   

	I
	Đất ở
	 
	34,77
	34.631,45
	 
	 
	74.372,93
	2,15
	      249 
	     996   

	1
	Đất ở liền kề
	 
	 
	24.277,09
	77,25
	3
	56.258,59
	2,32
	      210 
	     840   

	 
	Nhà ở thường
	LK-1
	 
	3.342,48
	78,78
	3
	7.899,29
	2,36
	       31 
	      124 

	 
	Nhà ở xã hội
	LK-NOXH
	 
	7.322,32
	77,35
	3
	16.990,54
	2,32
	       64 
	      256 

	 
	Nhà ở tái định cư
	LK-TĐC-1
	 
	1.284,04
	75,95
	3
	2.925,67
	2,28
	       11 
	        44 

	 
	Nhà ở tái định cư
	LK-TĐC-2
	 
	590,34
	73,23
	3
	1.296,85
	2,20
	         4 
	        16 

	 
	Nhà ở thường
	LK-2
	 
	5.440,39
	76,37
	3
	12.464,32
	2,29
	       45 
	      180 

	 
	Nhà ở thương mại
	LKTM-1
	 
	3.162,30
	79,35
	3
	7.527,49
	2,38
	       30 
	      120 

	 
	Nhà ở thương mại
	LKTM-2
	 
	1.958,73
	77,55
	3
	4.556,91
	2,33
	       17 
	        68 

	 
	Nhà ở thương mại
	LKTM-3
	 
	1.176,50
	73,59
	3
	2.597,53
	2,21
	         8 
	        32 

	2
	Đất ở biệt thự
	 
	 
	10.354,36
	 
	 
	18.114,34
	1,75
	        39 
	       156 

	 
	Biệt thự song lập
	BTSL
	 
	6.201,71
	60,00
	3
	11.163,07
	1,80
	       27 
	      108 

	 
	Biệt thự vườn
	BTV-1
	 
	2.131,01
	58,39
	3
	3.732,72
	1,75
	         7 
	        28 

	 
	Biệt thự vườn
	BTV-2
	 
	2.021,64
	53,07
	3
	3.218,55
	1,59
	         5 
	        20 

	II
	Đất thương mại - dịch vụ
	 
	6,06
	6.034,93
	 
	 
	7.241,91
	1,20
	 
	 

	 
	Thương mại dịch vụ
	TM-DV
	 
	6.034,93
	60,00
	2
	7.241,91
	1,20
	 
	 

	III
	Đất công viên cây xanh
	 
	3,70
	3.687,00
	 
	 
	184,35
	0,05
	 
	 

	 
	Công viên cây xanh
	CX
	 
	3.687,00
	5,00
	1
	184,35
	0,05
	 
	 

	IV
	Đất công trình công cộng
	 
	 
	755,76
	 
	 
	906,92
	1,20
	 
	 

	 
	Trường mẫu giáo
	MG
	15
	755,76
	40,00
	3
	906,92
	1,20
	 
	 

	V
	Đất giao thông
	 
	20,17
	20.090,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	ĐẤT NGOÀI NHÓM Ở
	 
	 
	9.356,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất giao thông ngoài quy hoạch
	 
	 
	5.340,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất cây xanh cách ly
	CXCL
	 
	4.016,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 TỔNG 
	 
	   74,86 
	     74.556,52 
	  38,76 
	 
	  82.706,11 
	  1,11 
	 249 
	      996 


III. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

1. Quan điểm:

· Lấy yếu tố cảnh quan tự nhiên sông, rạch làm chủ thể để tổ chức không gian tổng thể toàn khu vực. Các khu chức năng trong khu vực được quy hoạch gắn kết hài hòa với nhau bằng hệ thống cây xanh mặt nước.

· Các khu chức năng được quy hoạch có nhịp điệu tạo sự phong phú, sinh động. 

· Phát triển các khu chức năng mới phải đảm bảo tính đồng bộ hài hòa với các khu vực liền kề hiện hữu trong một tổng thể thống nhất của khu dân cư Mỹ Lộc.

· Khai thác các lợi thế của các tuyến giao thông chính, khu vực ven sông để tạo các không gian công cộng và điểm nhấn cho đô thị.

2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể:
a. Khu ở:

· Hệ thống nhà ở được quy hoạch theo từng nhóm trên cơ sở khai thác yếu tố cảnh quan tự nhiên và khả năng tiếp cận giao thông từ sông Cầu Tràm. Không gian các nhóm nhà ở được nghiên cứu thiết kế, tổ chức theo từng chủ đề tạo nên tính đa dạng, hấp dẫn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. 

· Quy hoạch hệ thống nhà lô phố theo nguyên tắc tiếp cận thuận lợi với các tuyến đường chính nhóm nhà ở. Các nhóm nhà ở được quy hoạch hợp lý tầng cao, mật độ, hướng nhà và đảm bảo thuận lợi về giao thông kết nối với các khu vực trung tâm đô thị. Tại trung tâm mỗi nhóm nhà ở là không gian cây xanh, sân chơi, công trình công cộng khu ở…đáp ứng cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân đô thị. 

· Các khu nhà phố thương mại được bố trí dọc các tuyến phố lớn, được thiết kế với kiến trúc hiện đại, kết hợp mặt tiền ở tầng trệt dùng để mở cửa hàng hoặc văn phòng kinh doanh. Các tầng trên của nhà phố thương mại được sử dụng làm không gian sinh hoạt của gia đình, vừa riêng tư biệt lập lại rất thuận lợi để điều hành công việc kinh doanh.

· Khu biệt thự song lập ven sông với mật độ thưa, tràn ngập cây xanh bóng mát, có thể tiếp cận trực tiếp bằng tàu thuyền tạo nên không gian sống lý tưởng, độc đáo, khác lạ so với các dự án trong cả nước. 

b. Hệ thống công viên cây xanh, thể dục thể thao và mặt nước:
Các công viên trong khu dân cư Mỹ Lộc được quy hoạch đa dạng nhưng vẫn đảm bảo được tính thống nhất trong ý tưởng chủ đạo của đồ án, bao gồm:

· Công viên nhóm ở:

· Duy trì và cải tạo hệ sinh thái tự nhiên ven sông Cầu Tràm. Quy hoạch hệ thống cây xanh chủ đề theo các tuyến, các diện mềm mại kết hợp với hệ thống tuyến đi bộ, quảng trường, điểm dừng nghỉ dọc sông. 

· Bên cạnh việc đem lại vẻ đẹp cảnh quan, môi trường sống trong lành cho toàn khu dân cư Mỹ Lộc, các khu vực nhà phố thương mại ven kênh và hồ trung tâm cung cấp tiện ích và dịch vụ cho người dân, tạo nguồn thu, giá trị  kinh tế bền vững.

IV. Thiết kế đô thị. 
1. Khoảng lùi xây dựng công trình tối thiểu đối với các công trình xây dựng mới dọc các trục đường chính:

· Về nguyên tắc xác định khoảng lùi công trình (chỉ giới xây dựng) trên từng lô đất sẽ được xác định cụ thể theo các Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, các đồ án thiết kế đô thị riêng (sẽ được thiết lập sau khi đồ án này được phê duyệt) hoặc căn cứ vào Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các Quy định về kiến trúc đô thị do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
	STT
	Chi tiết công trình
	Khoảng lùi công trình so với lộ giới đường

	
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	Tầng cao XDCT
	Chiều cao XDCT
	

	
	
	(tầng)
	(m)
	

	I
	Công trình ở
	 
	 
	 

	1
	Biệt thự song lập
	3
	Khoảng 12 m
	 ≥ 3m 

	2
	Biệt thự vườn
	3
	Khoảng 12 m
	 ≥ 3m 

	3
	Nhà liên kế
	3
	Khoảng 12 m
	 ≥ 3m 

	4
	Nhà liên kế thương mại
	3
	Khoảng 12 m
	 ≥ 3m 

	II
	Công trình công cộng
	 
	 
	 

	1
	Thương mại dịch vụ
	2
	Khoảng 10 m
	 ≥ 3m

	2
	Trường mẫu giáo
	3
	Khoảng 12 m
	≥ 3m


Lưu ý: Khoảng lùi xây dựng các tuyến đường còn lại trong đồ án này được xem xét theo các quy định hiện hành, đảm bảo hài hòa không gian xung quanh.

2. Công trình điểm nhấn - biểu tượng:

· Điểm nhìn chính phía của khu quy hoạch dự kiến là khối nhà hàng với hình thức kiến trúc, mang đặc trưng vùng sông nước. Các cụm công trình trung tâm của khu quy hoạch là các trung tâm nhóm ở có bố cục không gian của dạng công trình công cộng đơn vị ở như trường học, cây xanh công viên,... là các không gian sinh hoạt công cộng trong tổng thể không gian ở của khu quy hoạch tạo thành các điểm nhấn cho toàn khu quy hoạch.

3. Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo:
Thiết kế kiến trúc các công trình hiện đại, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên, đặc biệt được tăng cường phủ xanh cỏ trên mái các công trình.

4. Hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường:
· Cây xanh trong khu ở có hai dạng chính: cây xanh công viên và cây xanh cách lý ven sông Cầu Tràm. Cây xanh sử dụng nhóm ở được bố trí tại vị trí trung tâm của các nhóm ở, đảm bảo bán kính phục vụ tốt nhất. 

· Cây xanh công viên kết hợp với sân tập luyện, tạo thành một hệ thống cây xanh, thể dục thể thao hoàn chỉnh. Không gian công viên cây xanh tổ chức theo điều kiện tự nhiên gồm các mảng xanh dọc theo sông Cầu Tràm.

· Cây xanh trên các tuyến phố được trồng chủ yếu cùng loại hai bên đường. Các điểm cây xanh tập trung như: vườn hoa, công viên, vườn trong các khu công cộng, phối kết hợp đa dạng các hình thức, chủng loại cây, hoa và trồng cây xanh trên hàng rào hoặc mặt tiền nhà phố. Lựa chọn loại cây trồng và giải pháp thích hợp nhằm tạo được điểm nhấn và bản sắc cho khu nhà ở.

· Các loại cây bóng mát, cây cảnh quan đề xuất trồng phù hợp với điều kiện khí hậu của khu vực như: giáng hương, bằng lăng, phượng,  muồng hoàng yến, liêm xẹt, muồng hoa đào, lộc vừng,… 

· Trong không gian cây xanh, vườn hoa: Bố trí các tiện ích, dụng cụ tập luyện thể thao trên các tuyến đường dạo trong lõi xanh. Tổ chức sân chơi, chỗ cắm trại cho trẻ em kết hợp một số công trình dịch vụ ăn uống, chòi nghỉ...

· Đề xuất các loại cây xanh cảnh quan:

[image: image2.jpg]CAY LIEM XET CAY MUONG HOA DAO
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· Đề xuất các loại cây trồng trang trí:

[image: image4.jpg]Cay Van Tué Céy Cau bui Ngii Gia Bi Céy Ludi H6
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· Đề xuất các loại cây trồng làm nền cảnh quan:
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PHẦN IV. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
I. Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu đất dự án:

1. Cao độ nền:

· Khu đất quy hoạch có địa hình trũng thấp, cao độ tự nhiên thay đổi từ 0m đến 1,5m. Cục bộ có 1 số ao mương, và có 1 dòng chảy tự nhiên thoát ra sông với bề rộng dòng chảy từ 4m đến 9m.

· Các khu vực có cao độ <1,0m thường xuyên ngập nước khi thủy triều của sông Cầu Tràm lên xuống. Hiện nay khu vực này đã có cống thủy lợi Trị Yên.

2. Giao thông:

· Hiện tại lối tiếp cận chính vào khu đất là thông qua tuyến đường Mỹ Lộc – Trường Bình ở phía Nam khu đất, tuyến đường này hiện nay là đường đá có bề rộng mặt đường 6m, ngoài ra còn có một số đoạn đường dân sinh bằng đá dăm, đường đất rộng từ 3 – 5m.

3. Thoát nước mặt:

- Nước mưa một phần thấm vào đất, phần lớn thoát tự nhiên theo địa hình, chảy xuống các ao, mương và thoát ra sông cầu Tràm.

4. Cấp nước:

· Hiện nay chưa có tuyến ống cấp nước sạch đến khu vực này, chủ yếu là dùng nước mưa hoặc giếng khoan. 

5. Thoát nước sinh hoạt:

· Do chưa có hệ thống thu thoát nước và xử lý nước sinh hoạt nên lượng nước này tự thấm xuống đất hoặc thoát theo địa hình xuống sông. 

6. Rác thải: 

Chưa được thu gom triệt để, chủ yếu là tự phân hủy hoặc được đốt bỏ. 

7. Cấp điện: 

Điện được đưa đến từng hộ dân theo các tuyến điện đi nổi treo trên các trụ dọc theo đường Mỹ Lộc – Trường Bình và các đường dân sinh.

8. Thông tin liên lạc: 

Được đi cùng với trụ điện, người dân chủ yếu sử dụng qua điện thoại di động.

II. QUY HOẠCH GIAO THÔNG:

1. Căn cứ thiết kế :

· Quy chuẩn XDVN 01:2008 /BXD

· Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07 :2016/BXD.

· Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-2005.

· Tiêu chuẩn XDVN 104:2007 “ Đường đô thị -  Yêu cầu thiết kế ” ban hành theo Quyết định số 22/2007/QĐ-BXD ngày 30/5/2007.

· Tiêu chuẩn thiết kế Cầu 22 TCN 272-05

· Tiêu chuẩn thiết kế Áo đường Mềm 22 TCN 211-06

2. Giải pháp thiết kế:

a. Giao thông đối ngoại:

· Tuyến đường chính kết nối cho khu quy hoạch đi các vùng phụ cận đều thông qua tuyến đường Mỹ Lộc – Trường Bình.

· Tuyến đường Mỹ Lộc – Trường Bình theo quy hoạch tỷ lệ 1/2000 có lộ giới rộng 22m (5m-12m-5m).

· Khu dân cư Mỹ Lộc được quy hoạch theo tỷ lệ 1/500 có 03 vị trí kết nối trực tiếp với tuyến đường Mỹ Lộc – Trường Bình với lộ giới các tuyến đường kết nối từ 12m đến 13m (3(4)m – 6m-3m). Các tuyến đường này được thiết kế với 02 chiều lưu thông ngược nhau giúp cho việc đi lại tiếp cận các khu nhà được thuận lợi.

b. Giao thông đối nội :

· Có 7 tuyến đường bên trong khu quy hoạch để tạo mạng lưới giao thông tiếp cận đến từng ngôi nhà và công trình. Với tổng chiều dài 2074,21m. Các tuyến đường này có lộ giới từ 12m đến 26m. Mặt đường rộng 6m, lề rộng 3m mỗi bên, riêng khu vực tiếp giáp với khu đất công trình công cộng (Thương mại – dịch vụ) thì vỉa hè được mở rộng thêm 1m (lên thành 4m).

· Các yếu tố kỹ thuật về giao thông :

· Đường Mỹ Lộc – Trường Bình:

· Đường đô thị - Cấp đường khu vực – Loại đường khu vực: có lộ giới rộng 22m, trong đó bề rộng mặt đường 12m, lề 5m mỗi bên. Có 04 làn xe, rộng 3m/làn, bố trí hai chiều (đi/về). Vận tốc thiết kế là 40 Km/h.

· Các tuyến đường còn lại:

· Đường đô thị - Đường cấp nội bộ - đường vào nhóm nhà ở: 
· Đường có lộ giới rộng 12m : (3m-6m-3m)
· Đường có lộ giới rộng 13m : (4m-6m-3m)
· Các tuyến đường này được bố trí 2 làn xe, 2 chiều (đi/về), vận tốc thiết kế là 20 Km/h.
· Trắc dọc các tuyến đường:

· Dựa theo độ dốc san nền.

· Đảm bảo độ dốc dọc thuận lợi cho việc thoát nước mưa. Độ dốc dọc các đoạn tuyến ≥ 0.3% để thu nước về các hố ga thoát nước mưa dọc tuyến một cách nhanh chóng. Trong trường hợp làm độ dốc dọc đường bằng 0% thì phải tiến hành thay đổi độ dốc ngang của mặt đường để tạo độ dốc dọc cho mép đường thu nước về hố ga thu nước mưa được bố trí dọc theo đường.
· Cao độ thiết kế tại các nút giao trên bản vẽ quy hoạch giao thông là cao độ hoàn thiện.

· Độ dốc ngang mặt đường và vỉa hè:

· Độ dốc ngang mặt đường bê tông nhựa thông thường thiết kế hai mái hoặc 1 mái , In = 1,5% - 2,5%. 

· Độ dốc ngang vỉa hè thiết kế Ivỉa hè = 1-2% hướng về phía lòng đường.

· Độ dốc siêu cao isc = từ 2% - 4%. Bố trí tại các đường cong nằm trên bình đồ.
· Đảm bảo tầm nhìn: Tại các giao lộ các lô đất được vạt góc để đảm bảo tầm nhìn. 

· Bán kính bó vỉa tại các nút giao lấy R=8m. Riêng tại các giao lộ kết nối với đường Mỹ Lộc – Trường Bình thì bán kính bó vỉa là R=12m.

· Kết cấu mặt đường và vỉa hè: Mặt đường có xe chạy trong khu quy hoạch chủ yếu là mặt đường bê tông nhựa nóng, trên móng đá dăm cấp phối. Riêng kết cấu đường đi dạo trong công viên có thể sử dụng mặt đường bê tông xi măng, bê tông sỏi hoặc lát đá tự nhiên, lát gạch ….

· Bó vỉa bằng bê tông mác 250, vỉa hè lát gạch Terazzo màu (tùy thuộc vào không gian cảnh quan của kiến trúc)

· Bố trí cây trồng trên vỉa hè và trong công viên và bố trí hệ thống chiếu sáng.

· Tổ chức giao thông và an toàn giao thông:

· Về phương tiện giao thông trong khu vực quy hoạch:
· Bên trong khu quy hoạch, dùng cho tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ từ 16 chỗ ngồi trở xuống.
· Các phương tiện xe hai bánh (xe đạp, xe gắn máy) lưu thông trong làn hỗn hợp đối với đường có 2 làn xe.

· Các tuyến đường được tổ chức lưu thông 2 chiều. 

· Sơn phân làn cho các tuyến đường; sơn vạch người đi bộ, bố trí ramp dốc từ vỉa hè xuống lòng đường dành cho người tàn tật tại các giao lộ và các vị trí tiếp cận công trình công cộng.

· Lắp đặt các đèn tín hiệu tại giao lộ khi cần thiết để điều tiết lưu lượng tham gia giao thông.

· Lắp đặt các biển báo giao lộ, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, các khu vực quảng trường tập trung đông người ….

· Lắp đặt các biển tên đường tại các giao lộ. 

BẢNG THỐNG KÊ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG
[image: image7.emf]Vỉa hè trái Mặt đường Vỉa hè phải Lộ giới Trái Phải

Đường D.1 1-1 140,59             4,00              6,00               3,00               13,00      6 3

Đường D.2 2-2 178,76             3,00              6,00               3,00               12,00      3 3

Đường D.3 2-2 141,79             3,00              6,00               3,00               12,00      3 3

Đường N.1 2-2 215,70             3,00              6,00               3,00               12,00      3 3

Đường N.2 2-2 310,12             3,00              6,00               3,00               12,00      3 3

Đường N.3 2-2 244,53             3,00              6,00               3,00               12,00      3 3

Đường N.4 1-1 68,44               4,00              6,00               3,00               13,00      6 0

2-2 445,13             3,00              6,00               3,00               12,00      5 0

Đường Mỹ Lộc - Trường Bình 3-3 329,15             5,00              12,00             5,00               22,00      0-6 3-6

CỘNG 2.074,21         

Khoảng lùi (m)

Tên đường Mặt cắt Chiều dài (m) 

Kích thước đường (m)


(Khoảng lùi xây dựng xem chi tiết trên bản vẽ Bản đồ Quy hoạch giao thông đô thị - Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng)
3. Khối lượng và kinh phí dự kiến:

[image: image8.emf]Stt Hạng mục Đơn vịKhối lượngĐơn giá (tr.đ)Thành tiền (tr.vnđ)

1 Mặt đường m2 14,674.83   1.50                22,012                    

2 Vỉa hè m2 10,747.60   0.75                8,061                      

30,073                     CỘNG


(Ba mươi tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu đồng)
III. QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT ĐÔ THỊ:

1. Quy hoạch cao độ nền:

· Do địa hình trũng thấp nên cần phải nâng cao nền trên mực nước ngập do lụt và triều cường kết hợp.

· Phải có giải pháp kè BTCT bảo vệ đất san nền cho khu vực sát mép sông và hai bên ranh đất quy hoạch.

· Cao độ san nền này phải xét đến các yếu tố liên quan như: cao độ các điểm kết nối giao thông của các tuyến đường lân cận.

· Cao độ xây dựng:

· Cao độ thiết kế san lấp theo Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Thị trấn Cần Giuộc mở rộng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An thì khu vực Quy hoạch Khu dân cư Mỹ Lộc có cao độ ≥ +2.30m.

· Khối lượng san lấp tính toán dựa trên cao độ thi công trung bình ô đất san lấp:


Khối lượng V tính toán theo công thức:



V = 
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xF (m3) - Trong đó: 


V : Khối lượng đào hoặc đắp (m3)


h1. h2…hn : Cao độ thi công tại mắt lưới khống chế (m)


F : Diện tích ô đất tính toán (Ha)

[image: image10.emf]Đắp Đào Đắp Đào

1 9161 0.92                 1.45       -         13,283        -      

2 3520 0.35                 1.84       -         6,477          -      

3 5594 0.56                 1.43       -         7,999          -      

4 21876 2.19                 2.36       -         51,627        -      

5 7773 0.78                 2.30       -         17,878        -      

6 10607 1.06                 2.24       -         23,760        -      

7 11278 1.13                 1.95       -         21,992       

8 4746 0.47                 1.94       -         9,207         

Cộng 152,224      -      

Khối lượng (m3)

STT ôDiện tích (m2) Diện tích (Ha) 

Chiều cao tb (m)


2. Thoát nước mưa:

· Hệ thống thoát nước mặt được thiết kế riêng biệt đối với thoát nước bẩn, có nhiệm vụ thu nước mưa và nước tưới cây, rửa đường.

· Các đường ống thoát nước được đặt dọc theo các tuyến đường thoát nước theo hướng chính đã được định hướng quy hoạch.

· Hố ga bằng BTCT có lưới chận rác, nắp cống và đà hầm được định hình, đúc sẵn để thuận lợi cho việc thay thế khi nắp hố ga bị hư hỏng trong quá trình khai thác đường.

· Ống cống tròn bằng cống ly tâm BTCT được sử dụng với các loại chịu được tải trọng khác nhau tùy theo vị trí của cống dưới đường hay dưới vỉa hè.

· Gối cống: các đoạn cống được kê trên các gối đúc sẵn theo khẩu độ cống, riêng các đoạn cống băng đường cần kê toàn bộ ống trên các gối đúc sẵn được ghép nối liên tục.

· Mối nối cống: dùng bằng joint cao su kết hợp tô trác vữa mối nối bên ngoài nhằm tránh rủi ro rò rỉ nước gây hiện tượng sụt lún mặt đường.

· Phương pháp tính toán hệ thống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn theo hướng dẫn trong TCVN 7957-2008 -Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài


                                   Q=q.C.F (l/s)

Trong đó:


q  : cường độ mưa tính toán xác định theo biểu đồ cường độ mưa 


C : hệ số dòng chảy – Tra bảng 5

F  : diện tích lưu vực tính toán (Ha)

q = A(1+ClgP)/(t+b)n – Trong đó:

Các hằng số A, C, b,n – Theo phụ lục B lần lượt là A=11650 ; C=0.58; b=32, n=0.95

Chu kỳ tính toán tràn cống P=2 năm

[image: image11.emf]1 0.60        78.00       0.0020 404              0.73 0.8392 248       

2 0.80        78.00       0.0015 406              0.73 0.381 113       

3 0.40        70.00       0.0030 406              0.73 0.1042 31         

4 0.80        60.00       0.0015 411              0.73 0.1579 47         

5 0.40        60.00       0.0025 407              0.73 0.2265 67         

6 0.60        54.00       0.0020 412              0.73 0.4781 144       

7 0.40        54.00       0.0030 411              0.73 0.2508 75         

8 0.40        54.00       0.0030 411              0.73 0.3468 104       

9 0.80        54.00       0.0015 413              0.73 0.3468 105       

10 0.60        54.00       0.0020 412              0.73 0.7092 213       

1,147     Miêng xả 1

11 0.60        154.00     0.0020 382              0.73 0.5207 145       

12 0.40        42.00       0.0030 415              0.73 0.125 38         

13 0.60        42.00       0.0020 416              0.73 0.4914 149       

14 0.60        99.00       0.0020 398              0.73 0.6129 178       

15 0.60        99.00       0.0020 398              0.73 0.822 239       

16 0.80        58.00       0.0015 412              0.73 0.2519 76         

17 0.40        31.00       0.0100 425              0.73 0.3625 112       

17 0.60        102.00     0.0020 397              0.73 0.6262 181       

1,119     Miêng xả 2

 Ghi chú 

BẢNG TÍNH THỦY LỰC MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA

Lưu vực

 Đ.kính 

(m) 

 Chiều dài 

(m) 

Độ dốc

 q t.toán 

(l/s.Ha) 

 Hệ số 

dòng 

chảy 

 Lưu vực 

(Ha) 

 Q tính 

toán 

(l/s) 

I th.kế


· Làm mới 01 cửa xả có khẩu độ D800
· Làm mới 02 cửa thu và xả khẩu độ của cống hộp 2m x 2m. Tuyến cống này một phần phục vụ thoát nước cho khu quy hoạch một phần phục vụ cho việc tiêu thoát nước khu vực lân cận trong khi chờ triển khai theo quy hoạch phân khu.
· Hướng thoát nước ra vị trí bờ sông gần nhất.

· Giải pháp thu nước mưa: nước mưa trên vỉa hè, mái nhà chảy xuống lòng đường và theo bó vỉa chảy về vị trí hố ga thu nước mặt bố trí dọc theo đường rồi thu thoát về hướng cửa xả.

· Kè gia cố bờ: gồm 02 loại:
· Loại 1: Kè dọc sông dạng tường đứng bằng bê tông cốt thép, dùng cừ bản bê tông dự ứng lực, phía trên có đã mũ kết hợp làm lan can và vỉa hè dọc kè cho người đi bộ. Cao độ đỉnh kè +2.45m.
· Loại 2: Kè giữ mái đất san lấp (áp dụng cho bờ ranh phía Tây và phía Đông khu đất quy hoạch, được làm bằng bê tông cốt thép trên hệ móng gia cố cừ tràm. Cao độ đỉnh kè +2.30 kết hợp lan can an toàn cho người sử dụng.
3. Khối lượng và kinh phí dự kiến:

[image: image12.emf]STT HẠNG MỤC ĐVT

KHỐI LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN (TR.Đ)

1 Cống tròn BTCT-D400 m

677                     0.90           609                                

2 Cống tròn BTCT-D600 m

838                     1.20           1,006                             

3 Cống tròn BTCT-D800 m

317                     2.10           666                                

4 Cống hộp 2x2m m

167                     12.00         2,004                             

5 Hố ga thoát nước mưa các loại cái

118                     10.00         1,180                             

6 Cửa xả cái

3                         100.00       300                                

7 Kè sông - loại 1 m

538                     120.00       64,560                            

8 Kè bờ - loại 2 m

182                     60.00         10,920                            

9 Khối lượng san lấp m3

152,224               0.25           38,056                            

119,301                         CỘNG


(Một trăm mười chín tỷ, ba trăm lẻ một triệu đồng)

IV. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ:

1. Các tiêu chuẩn áp dụng:

· Quy chuẩn XDVN 01:2008 /BXD

· Tiêu Chuẩn Việt Nam : Cấp nước 33-2006.

· Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07 :2016/BXD.

2. Nguồn cấp:

· Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Thị trấn Cần Giuộc mở rộng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, trong ngắn hạn sử dụng nguồn nước ngầm từ Trạm cấp nước Hà Lan và Công ty Cổ phần đô thị Cần Giuộc với tổng công suất cung cấp khoảng 13.500 m3/ng.đ

3. Nhu cầu sử dụng nước:

· Tiêu chuẩn cấp nước:

· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt lấy theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế là 150 lít/người.ng.đ

· Chỉ tiêu cấp nước cho công trình công cộng là 6-10 lít/m2 sàn xây dựng

· Chỉ tiêu cấp nước cho tưới cây là 3 lít/m2 

· Chỉ tiêu cấp nước cho tưới đường là 0,5 lít/m2
· Hệ số dùng nước không điều hòa là 1.20

BẢNG TÍNH NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC

[image: image13.emf]l/người.ng.đl/m2 sàn xdhệ số

I. LIÊN KẾ 151.20       

LK-1 124           150 1.2 22.32             

LK-NOXH 256           150 1.2 46.08             

LK-TĐC-1 44             150 1.2 7.92               

LK-TĐC-2 16             150 1.2 2.88               

LK-2 180           150 1.2 32.40             

LK-TM-1 120           150 1.2 21.60             

LK-TM-2 68             150 1.2 12.24             

LK-TM-3 32             150 1.2 5.76               

II. BIỆT THỰ 28.08         

BT-SL 108           150 1.2 19.44             

BT-V1 28             150 1.2 5.04               

BT-V2 20             150 1.2 3.60               

III. ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 93.43         

Khu Dịch vụ - Thương mại 7,242             10 l/m2 1.2 86.90             

Nhà trẻ 907                6 l/m2 1.2 6.53               

IV. ĐẤT CÂY XANH MẶT NƯỚC

Cây xanh 3,687             3 l/m2 1.2 13.27              13.27         

V. ĐẤT CÂY XANH CÁCH LY 4,016             3 l/m2 1.2 14.46              14.46         

VI. ĐẤT GIAO THÔNG, BÃI XE 25,431           0.5 l/m2 1.2 15.26              15.26         

CỘNG (I-VII) 315.70       

VII. NƯỚC RÒ RỈ (15%) 47.36         

TỔNG CỘNG 996           363.06       

Cộng Số lô Dân số

F sàn xd 

(m2)/(Đất)

Chỉ tiêu

Q tt (m3/ng.đ)


Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất là Qmax = 363,06 m3/ngày đêm

4. Giải pháp cấp nước cho quy hoạch chi tiết:

· Theo quy hoạch phân khu thì tại khu vực Quy hoạch khu dân cư Mỹ Lộc có tuyến ống cấp nước đi dọc theo tuyến đường Mỹ Lộc – Trường Bình với D100.

· Nước cấp cho khu dân cư Mỹ Lộc sẽ được đấu nối vào tuyến ống này.

· Mạng lưới cấp nước được cấp theo kiểu hỗn hợp : mạng vòng cho các tuyến ống chính và nhánh cụt cho các tuyến nhánh phụ để đảm bảo cho áp lực nước sinh hoạt và chữa cháy. Đường ống cấp nước được xây dựng ngầm dưới đường hoặc dưới vỉa hè tùy thuộc vào bề rộng vỉa hè của các tuyến đường. Chiều sâu chôn ống từ 0.7 – 1m tùy vị trí. Trong trường hợp khi chiều sâu đặt ống hạn chế cần có giải pháp dùng đan BTCT bảo vệ bên trên ống. Ống cấp nước đặt cách ống cống thoát nước bẩn L = 1,5m.

· Để thuận tiện cho việc quản lý mạng lưới cấp nước, tại vị trí đấu nối với đường ống cấp nước hiện hữu, có lắp đồng hồ tổng giúp kiểm soát tốt lượng nước thất thoát rò rỉ trên mạng lưới.

· Vật liệu và tiết diện ống cấp nước được sử dụng ống HDPE chịu lực với tiết diện ống Ø50 ÷ Ø100.

· Van xả khí bố trí tại nhưng nơi có cao độ cao, van xả cặn bố trí tại các vị trí thấp để thuận tiện cho việc thoát khí mạng lưới và xả cặn khi cần phải súc rửa mạng lưới.

· Các van hai chiều là van cổng, được lắp đặt nhằm kiểm soát mạng lưới tốt, tránh trường hợp nhiều đối tượng dùng nước bị cắt nước khi sửa chữa mạng lưới.

· Trụ chữa cháy: Khoảng cách trụ chữa cháy 150m/trụ. Đặt tại các vị trí thuận lợi cho công tác lấy nước cũng như tại các vị trí có lượng người tập trung đông. Đường kính ống cấp nước cho các trụ này tối thiểu D100mm

· Lưu lượng cấp nước chữa cháy q = 20 lít/s cho số đám cháy xảy ra đồng thời là 01 đám cháy. Lượng nước cần dùng cho chữa cháy là Qcc = 216 m3.

· Các biện pháp phòng cháy chữa cháy: Trong quá trình hoạt động, các nguyên tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt. Dự án sẽ được trang bị một số dụng cụ cứu hỏa như bình CO2 loại 5 kg và một số máy bơm tay để có thể bơm nước trực tiếp từ các bễ nước dự trữ hoặc hồ xáng thổi. Trong quá trình hoạt động sẽ chú trọng thực hiện các quy định chung về an toàn khi sử dụng điện để đề phòng có sự cố chập điện… Ngoài ra trong quá trình chuẩn bị dự án, chủ đầu tư cũng sẽ phối hợp với Công an PCCC để tiến hành thỏa thuận, lập các biện pháp an toàn cũng như đào tạo đội ngũ phòng cháy cho dự án. Các giải pháp an toàn sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt theo báo cáo và biên bản thỏa thuận của Công an PCCC.

5. Khối lượng và kinh phí dự kiến: 

[image: image14.emf]STT HẠNG MỤC XÂY DỰNG ĐVT KHỐI LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN (TR.Đ)

2 ỐNG NHỰA HDPE_D100 M 2447 0.35          856                              

4 ỐNG NHỰA HDPE_D50 M 34 0.20          7                                 

5 VAN, TÊ, CO, CÚT CÁI 77 0.30          23                               

6 TRỤ CHỮA CHÁY TRỤ 7 20.00        140                              

1,026                            CỘNG


(Một tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu đồng)

V. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC BẨN ĐÔ THỊ & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:

1. Quy hoạch thoát nước bẩn đô thị:

a. Tiêu chuẩn áp dụng:

· TCVN 7957-2008 -Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài

· Tiêu chuẩn thoát nước thải TCVN 6982:2001.

· Quy chuẩn Việt Nam 14:2008/BTNMT

b. Lưu lượng thoát nước bẩn:

· Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt theo quy chuẩn lấy ≥ 80% tiêu chuẩn cấp nước ( Chọn : 85% tiêu chuẩn cấp nước

[image: image15.emf]l/người.ng.đl/m2 sàn xdhệ số

I. LIÊN KẾ 128.52       

LK-1 124           150 1.02 18.97             

LK-NOXH 256           150 1.02 39.17             

LK-TĐC-1 44             150 1.02 6.73               

LK-TĐC-2 16             150 1.02 2.45               

LK-2 180           150 1.02 27.54             

LK-TM-1 120           150 1.02 18.36             

LK-TM-2 68             150 1.02 10.40             

LK-TM-3 32             150 1.02 4.90               

II. BIỆT THỰ 23.87         

BT-SL 108           150 1.02 16.52             

BT-V1 28             150 1.02 4.28               

BT-V2 20             150 1.02 3.06               

III. ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 79.42         

Khu Dịch vụ - Thương mại 7,242             10 l/m2 1.02 73.87             

Nhà trẻ 907                6 l/m2 1.02 5.55               

TỔNG CỘNG 996           231.81       

Cộng Số lô Dân số

F sàn xd 

(m2)/(Đất)

Chỉ tiêu

Q tt (m3/ng.đ)


Lưu lượng thải nước lớn nhất Q thải max = 231,81 m3/ng.đ

· Giải pháp thoát nước thải:

· Xây dựng hệ thống thu thoát nước thải riêng biệt.
· Nước thải trong nhà phố được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và có hố ga riêng trước khi đấu nối và xả vào hệ thống cống thu thoát nước thải bên ngoài.

· Nước thải được dẫn về trạm xử lý nước thải cục bộ của đồ án quy hoạch. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy định hiện hành (giá trị C – Cột A - QCVN 14:2008/BTNMT theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) mới được dùng để tưới cây, cỏ hoặc đấu nối vào đường ống thoát nước mưa trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Trong tương lai khi có Trạm xử lý nước thải tập trung của khu vực thì tiến hành bơm nước thải về về các đường cống dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung để tiến hành xử lý.
· Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt:



· Hệ thống cống thoát nước bẩn được thiết kế nằm trong vỉa hè với độ sâu đầu tiên tính từ cốt san đến đỉnh cống h ≥ 0.5m và được đặt cách ống cấp nước L = 1,5m.

· Vật liệu ống cho hệ thống thoát nước bẩn khu quy hoạch sử dụng ống BTCT có tiết diện ống Ø 200 - Ø 300,  với độ dốc ống i ≥ 5‰ và I ≥ 3.3‰

c. Khối lượng và kinh phí dự kiến:

[image: image16.emf]STT VẬT TƯ CHỦ YẾU ĐƠN VỊKHỐI LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN (TR.Đ)

1 CỐNG BTCT D200 M 61                       1.00           61                                  

2 CỐNG BTCT D300 M 1,840                   2.00           3,680                             

3 HỐ GA CÁC LOẠI M 171                     10.00         1,710                             

4 TRẠM XLNT M3 250                     10.00         2,500                             

7,951                             CỘNG


(Bảy tỷ, chín trăm năm mươi mốt triệu đồng)

2. Vệ sinh môi trường:

· Tiêu chuẩn rác : 1,0kg/người.ngày (996 người); Khách vãng lai và nhân viên phục vụ : 0.6 kg/người.ngày (492 người)

· Chất thải rắn: Chất thải rắn chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Thành phần chính là các loại bao bì, hộp nhựa, bao ny lông,... dạng chất hữu cơ khó phân hủy và các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh và lượng bùn, rác từ hệ thống thu gom xử lý nước thải… 

· Lượng rác thải = (996*1+492*0.6)/1000 = 1,29 tấn/ngàyđêm.

· Các loại chất thải rắn sẽ được phân loại để xử lý nhằm tránh gây ô nhiễm đến môi trường.

· Bố trí các thùng rác công cộng tại các khu vực như sau: khu trung tâm thương mại, khu công cộng, các hộ dân… và định kỳ sẽ hợp đồng với Công ty môi trường đô thị thu gom, xử lý rác theo đúng quy định.

· Các loại rác như thùng carton, giấy, nhựa có khả năng tái chế thì được thu gom và bán lại cho các đơn vị thu gom phế liệu có chức năng để tái chế.

· Các loại rác thải nguy hại như bóng đèn thủy tinh, giẻ lau có dính dầu nhớt sẽ được thu gom riêng và xử lý chất thải nguy hại.

· Hàng ngày rác được thu gom và được chuyển bằng xe chuyên dụng và đưa tới bãi trung chuyển rác gần nghĩa trang Tân Kim và chuyển về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung Đa Phước (Bình Chánh – Tp.HCM).

VI. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ:

1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

· Quy chuẩn XDVN 01:2008 /BXD

· TCVN 9206-2012 Đặt thiết bị trong nhà và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

· QCVN 09:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

2. Tính toán công suất:

· Căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất của khu dân cư Mỹ Lộc.

· Chỉ tiêu cấp điện của các hạng mục công trình như sau:

· Nhà liền kề và kiền kề thương mại:

3 kW/căn

· Nhà biệt thự:





5 kW/căn

· Thương mại dịch vụ




65 W/m2 sàn

· Đất cây xanh, giao thông



15 kW/Ha

· Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch lấy từ lưới điện của Huyện Cần Giuộc tại Trạm Long Hậu 110/22kV 2x40MVA  và được hạ ngầm trong toàn khu quy hoạch.

· Cáp điện trung hạ áp sử dụng loại cáp đồng, vật liệu cho tủ điện phân phối hạ thế và chiếu sáng phù hợp với môi trường.

· Các trạm biến áp có công suất nhỏ sẽ được bố trí lắp đặt dọc theo các tuyến trung thế đúng với Quy chuẩn XDVN do Bộ xây dựng ban hành “Các công trình sử dụng máy biến áp tổn thất thấp”

· Vị trí trạm biến thế, tuyến cáp trung thế được thể hiện trên bản vẽ theo từng khu vực.

· Số lượng máy biến thế được tính theo phụ tải của từng khu vực để đảm bảo cho việc phân phối điện hạ thế đến các phụ tải sử dụng sao cho hợp lý về mặt kinh tế, tiện lợi và giảm được chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo được tính hiệu quả và nhu cầu sử dụng.

· Chiếu sáng công cộng:

· Chiếu sáng đường: Sử dụng đèn hai cấp công suất gắn trên trụ thép tráng kẽm cao 8m, khoảng cách mỗi đèn cách nhau 40m. Có công suất 250w/150w. Vào giờ cao điểm (18 giờ - 22 giờ) bóng đèn được cài đặt để hoạt động 100% công suất là 250W, đến giờ thấp điểm (từ 22 giờ đến 5 giờ) bóng được cài đặt để tự điều chỉnh công suất, loại bóng đèn này có khả năng tiết kiệm từ 25%- 30%  điện năng.

· Đối với chiếu sáng trang trí sử dụng đèn 3 bóng compact 3*35w.

· Chỉ tiêu chiếu sáng đường đảm bảo độ chói của mỗi loại đường. Toàn bộ các đường có mặt cắt ( 3,5 m đều được chiếu sáng . Đường có mặt cắt (11 m bố trí 2 tuyến chiếu sáng 2 bên đường . Đường có mặt cắt (10,5 m bố trí 1 tuyến chiếu sáng 1 bên đường . Các trục đường có dải phân cách rộng bố trí tuyến chiếu sáng đi trên dải phân cách .

· Lưới chiếu sáng là mạng điện 3 pha 4 dây trung tính nối đất trực tiếp, điện áp 380/220V. Cáp chiếu sáng dùng loại cáp đồng 4 lõi, 1kV, tiết diện 4x16mm², cách điện XLPE/PVC, có bọc thép được luồn trong ống PVC đường kính 60mm đặt ngầm trong đất ở độ sâu 0.8m.

· Bảo vệ cho các tuyến cáp bằng MCB 3P - 75A đặt trong tủ điều khiển, bảo vệ cho từng đèn dùng CB1P - 6A đặt tại cửa trụ.

· Cáp ngầm nối từ trạm biến áp đến tủ điện chiếu sáng dùng loại cáp đồng 4 lõi, 1kV, tiết diện 3x22mm²+1x11mm², cách điện XLPE/PVC, có bọc thép được chôn ngầm dưới đất.

· Tiếp đất lặp lại và tiếp đất an toàn: dùng hệ thống dây đồng trần M10 và hệ cọc tiếp địa dài 2.4m nối tiếp đất lặp lại cho các trụ đèn, tủ điện, với Rđ ( 4(
· Năng lượng mặt trời: Nhằm cải thiện môi trường, làm giảm chi phí sử dụng điện năng cần khuyến khích kết hợp sử dụng điện lưới và sử dụng Pin năng lượng mặt trời tạo nguồn năng lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho các hoạt động sau:

· Đối với công trình nhà ở riêng lẻ và công trình công cộng: khuyến khích sử dụng các tấm pin năng lượng và hệ ắc quy lưu điện được bố trí trên mái nhà để đáp ứng các nhu cầu:

· Chiếu sáng trong nhà, công trình và sân vườn (nếu có)

· Làm nóng nước trên bồn mái.

· Đối với các công trình giao thông và công viên:

· Chiếu sáng đường đi và công viên vào ban đêm: Bố trí đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp so le với đèn đường sử dụng điện lưới để đảm bảo đường được chiếu sáng vào ban đêm.

· Mức độ áp dụng mong muốn là từ 10-20% các thiết bị sử dụng điện được cung cấp bởi Pin năng lượng mặt trời.

· Tiết kiệm điện bằng các thiết bị điện có mức độ tiêu thụ điện năng thấp: như sử dụng đèn LED, các thiết bị gia dụng có ứng dụng công nghệ Inverter …

Bảng tính toán phụ tải:

[image: image17.emf]Số lượng Đơn vịChỉ tiêu Đơn vị Điện năngĐơn vị

Nhà liên kế LK1 31 căn 3KW/căn 93

LK-NOXH 64 căn 3KW/căn 192

LK-TĐC-1 11 căn 3KW/căn 33

LK-TĐC-2 4 căn 3KW/căn 12

LK2 45 căn 3KW/căn 135

Cộng 465KW

Nhà liên kế thương mại LK-TM1 30 căn 4KW/căn 120

LK-TM2 17 căn 4KW/căn 68

LK-TM3 8 căn 4KW/căn 32

Cộng 220KW

Nhà biệt thự BTSL 27 căn 5KW/căn 135

BT-1 7 căn 5KW/căn 35

BT-2 5 căn 5KW/căn 25

Cộng 195KW

Công trình công cộng

Khu trung tâm thương mại 7242 m2 65W/m2 471

Nhà trẻ 907 m2 65W/m2 59

Cộng 530KW

Cây xanh mặt nước 7703 m2 15KW/Ha 12

Giao thông 25431 m2 15KW/Ha 38

Cộng 50KW

1459KW

146KW

1511KVA

Cộng tổng công suất

Dự phòng hao hụt & phát triển 10%

Tổng dung lượng máy biến áp (hệ số sử sụng đồng thời Kc=0,8)

BẢNG TÍNH PHỤ TẢI ĐIỆN

Hạng mục Số lô  F sàn xd (m2) 

Số lượng Suất phụ tải Công suất


Tổng dung lượng máy biến áp 1511 KVA

3. Khối lượng và kinh phí dự kiến:

[image: image18.emf]Stt Hạng mục Đơn vịKhối lượngĐơn giá (tr.đ)Thành tiền (tr.vnđ)

1 Trạm biến áp (22)/0,4 KV KVA 1,560           1.00                1,560                       

2 Cáp ngầm trung thế 22KV m 639              1.80                1,150                       

3 Cáp ngầm hạ thế 0.4 KV m 2,484           0.40                994                          

4 Cáp ngầm chiếu sáng m 2,043           0.10                204                          

5 Trụ đèn chiếu sáng bộ 75.00           20.00               1,500                       

6 Dự phòng 10% % 541                          

5,949                       CỘNG


(Năm tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu đồng)

VII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

1. Nguồn và giải pháp hệ thống thông tin liên lạc:

· Nguồn cung cấp:

· Nguồn cung cấp cho dự án được lấy từ trạm đấu nối khu vực của bưu chính viễn thông của Bưu cục Huyện Cần Giuộc.

· Tổng nhu cầu toàn khu vực thiết kế dự kiến khoảng 500 thuê bao. Sử dụng hạ tầng cấp thông tin liên lạc gồm: cáp điện thoại, cáp quang, cáp đồng trục cấp tín hiệu viễn thông cho khu vực thiết kế.

2. Giải pháp hệ thống thông tin liên lạc:

· Đây là công trình xây dựng mới hệ thống thông tin liên lạc viễn thông, internet, truyền hình cáp, dịch vụ viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ, với mạng viễn thông quốc gia, vị trí phân phối tủ phân phối quang (ODF, ONU), tủ điện thoại (MDF,IDF) phải lắp đặt ở những nơi có lưu lượng tập trung nhất, hiệu quả nhất, với mục đích làm giảm số lượng mạch chuyển đổi và giảm chi phí cho việc lắp và truyền. Đồng thời vị trí cần phải đặt nơi có địa chất thủy văn tốt, tránh ngập nước và tránh hỏa hoạn khi có cháy xảy ra. 

· Trên cơ sở đó, trên trục chính được đặt trong ống hoặc hào kỹ thuật, sau đó mới chuyển sang cáp đồng phân phối cho tủ khu vực, tránh đầu tư và thi công không đồng bộ

· Cáp phân phối dẫn từ tủ cáp dẫn đến hộp nối trung gian, từ hộp nối trung gian thông qua các đường cáp có bọc kim chống nhiễu, dẫn tín hiệu đến hộp phân phối đặt ở từng dự án, Cáp quang , cáp điện thoại luồn trong ống PVC Ø90 đi ngầm trên các vỉa hè. Ở những vị trí lắp đặt ống cáp băng đường sử dụng ống thép chôn sâu ít nhất 0,7m.

· Các tủ cáp sẽ được lắp đặt trên vỉa hè, sát tường rào, sát vách công trình hoặc bên trong nhà đối với các khu hành chánh dịch vụ. Tủ cáp vào là loại đặt ngoài trời, thỏa mãn tiêu chuẩn chống thấm IP 55 và được đặt trên bệ bê tông. Mỗi tủ cáp phục vụ cho một nhóm tập điểm cáp.   

· Bên cạnh mạng điện thoại cho từng dự án riêng biệt, khu quy hoạch còn đựơc trang bị các phòng điện thoại công cộng (telephone box) để phục vụ cho các kết nối công cộng,…

· Để có thể xem được các chương trình trong nước và ngoài nước. Ngoài tín hiệu từ nhà cung cấp dịch vụ,các khu khách sạn cần trang bị antena parabol. thông qua các bộ splitter (power pass), các receiver, combiner và cáp TV đồng trục 75 Ohm dẫn tín hiệu truyền hình đến connector box ở từng phòng và từng căn nhà ở riêng lẻ của dự án. 

3. Tổng số thuê bao: dự kiến 500 thuê bao đầu số

4. Khối lượng và kinh phí dự kiến:

[image: image19.emf]Stt Hạng mục Đơn vịKhối lượngĐơn giá (tr.đ)Thành tiền (tr.vnđ)

1 Tủ MDF 500 Pair Tủ 1                 20.00               20                           

4 Tủ IDF 20 Pair Tủ 25               6.00                150                          

5 Cáp điện thoại Km 2.82             250.00             705                          

6 Dự phòng 20% 175                          

1,050                              

Cộng


(Một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng)

VIII. QUY HOẠCH TỔNG HỢP ĐƯỜNG DÂY ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT

1. Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật: 

· Trong khu quy hoạch tất cả các loại đường dây và đường ống được chôn ngầm và riêng biệt cho từng loại.

· Các đường ống ngầm được chôn ngầm dưới vỉa hè hoặc lòng đường theo khoảng cách quy định.

· Trong trường hợp nguồn kinh phí cho phép thì nên bố trí các đường ống ngầm như đường ống cấp nước, điện, thông tin liên lạc … trong tuynel hoặc hào kỹ thuật để thuận tiện cho công tác khai thác duy tu bảo dưỡng.

2. Bố trí đường ống: 


Nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng các đường ống được thuận lợi , nên việc bố trí đường ống theo trật tự và giảm thiểu sự chồng chéo cũng như bố trí các vị trí giao cắt ống. Việc bố trí đường ống dựa trên các nguyên tắc bố trí sau:

· Đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các loại đường ống theo quy chuẩn hiện hành.

· Ưu tiên bố trí các đường ống có khẩu độ và độ chôn sâu lớn.

· Hạn chế giao cắt giữa đường ống thoát nước mưa và đường ống thoát nước thải sinh hoạt. Bố trí các loại đường ống song song với tim đường.

· Hạn chế bố trí các đường đường ống dưới lòng đường.

· Có biện pháp bảo vệ ống khi chiều sâu chôn ống, khoảng cách ngang, đứng không đảm bảo cho việc bố trí ống.

BẢNG KINH PHÍ DỰ KIẾN CHO HẠ TẦNG KỸ THUẬT

[image: image20.emf]STT HẠNG MỤC GIÁ TRỊ XÂY LẮP TRƯỚC THUẾ (TR.Đ)

1 Giao thông 30,073

2 San nền + Thoát nước mưa 119,301

3 Cấp nước 1,026

4 Thoát nước bẩn 7,951

5 Cấp điện 5,949

6 TTLL 1,050

165,350 CỘNG


(Một trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng)

PHẦN V. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

I. Phần mở đầu:

1. Phạm vi và nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC):

Phạm vi và giới hạn ĐMC bao gồm các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch chi tiết: chất lượng không khí, tiếng ồn, chất lượng đất, nước mặt, nước ngầm, cây xanh, chất lượng vệ sinh môi trường (thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn), điều kiện xã hội của khu vực. 

2. Các cơ sở khoa học của phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC:

Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn về ĐMC tại Việt Nam, các phương pháp ĐMC áp dụng bao gồm các phương pháp sau:

· Phương pháp lập danh sách kiểm tra.

· Phương pháp ma trận tác động.

· Đồ thị và sơ đồ mô tả sự thay đổi các vấn đề môi trường hoặc các tác nhân theo thời gian dựa trên việc phân tích số liệu định lượng. Điều này bao gồm việc mô phỏng các dữ liệu cơ bản hay mối quan hệ tương hỗ giữa các nguồn gây tác động với các thay đổi liên quan về các vấn đề môi trường.

· Đánh giá của chuyên gia về các vấn đề môi trường, tác nhân chính, quy mô, tác động và các vấn đề liên quan đến tác động và rủi ro.

3. Cơ sở pháp lý:

· Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17/06/2009; 

· Nghị định số 36/2015/NĐ-TTg ngày 24/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

· Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

· Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21);

· Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”;

· Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”;

· Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (ĐMC đối với QHXD, QHĐT);

· Quy chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN: 01:2008/BXD, QCVN 08-MT: 2015/BTNMT; 09-MT: 2015/BTNMT; 10-MT: 2015/BTNMT 05: 2013/BTNMT; 06: 2015/ BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; TCVN 33: 2006;…).

II. Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng:

1. Các vấn đề môi trường chính:

Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển kinh tế xã hội nêu trong quy hoạch, nhóm thực hiện ĐMC nhận định các vấn đề môi trường xã hội sẽ được cải thiện rất nhiều khi thực hiện quy hoạch, vì đó chính là mục tiêu  phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, các vấn đề môi trường cốt lõi có liên quan đến quy hoạch được nhận dạng để nghiên cứu trong ĐMC này là môi trường tự nhiên, chịu tác động (cả tiêu cực và tích cực) bởi quy hoạch và đến lược mình sẽ ảnh hưởng trở lại các mục tiêu và nội dung quy hoạch. Các vấn đề môi trường cốt lõi được nhận diện là:

· Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn.

· Chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm).

· Cây xanh, cảnh quan.   

· Vệ sinh môi trường: Nước thải, rác thải.

Các vấn đề môi trường cốt lõi này sẽ được phân tích, đánh giá cụ thể khi phân tích hiện trạng, xu thế diễn biến trong quá khứ và dự báo xu thế diễn biến trong tương lai ở những phần sau. 

2. Các mục tiêu môi trường đã được nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, kế hoạch hành động, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường:
Bảng ĐMC-1: Các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường cần đạt.

	TT
	Các vấn đề môi trường chính
	Xu hướng diễn biến 

môi trường
	Mục tiêu môi trường 

	1
	Chất lượng không khí
	Ô nhiễm không khí
	Đảm bảo chất lượng không khí đạt QCVN 05:2013/BTNMT

	2
	Tiếng ồn
	Mức độ tiếng ồn trong khu vực quy hoạch
	Đảm bảo mức độ tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT

	3
	Chất lượng nước
	Ô nhiễm nước mặt
	Đảm bảo chất lượng nước mặt đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT

	
	
	Ô nhiễm nước ngầm
	Đảm bảo chất lượng nước ngầm đạt QCVN 09-MT:2015/ BTNMT

	4
	Phát triển cây xanh
	Chỉ tiêu cây xanh
	Đảm bảo diện tích cây xanh bình quân đạt QCVN 01:2008/BXD 

	5
	Quản lý nước thải
	Ô nhiễm nước thải 
	Đảm bảo 100% nước thải được xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT

	6
	Quản lý chất thải rắn (CTR)
	Ô nhiễm môi trường do CTR
	100% CTR sinh hoạt được thu gom và xử lý

	7
	Thay đổi khí hậu
	Thích ứng và giảm nhẹ các tác động do biến đổi khí hậu
	Lồng ghép trong quy hoạch các giải pháp nhằm thích nghi và giảm nhẹ tác động do biến đổi khí hậu.


III. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng:

1. Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường:


Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016, đánh giá tổng quan và suy luận khu vực nghiên cứu như sau:

Vì mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia thưa thớt, khu vực quy hoạch thuộc xã Mỹ Lộc – huyện Cần Giuộc – Tỉnh Long An chưa phải là điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay:

· Chất lượng môi trường không khí: Chưa bị ô nhiễm (chỉ có nồng độ bụi bị ô nhiễm cục bộ vào các vị trí xây dựng công trình và phương tiện giao thông hoạt động cao, chất lượng đường hiện nay chưa tốt).

· Đối với chất lượng nước mặt (phía Bắc khu vực quy hoạch có sông Cầu Tràm): Chất lượng nước tốt, chưa bị ô nhiễm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân. Tuy nhiên, một vài vị trí có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ, bị ô nhiễm chất hữu cơ, chất dinh dưỡng.

· Về chất thải rắn: Khu vực có tỷ lệ thu gom chất thải rắn thấp khoảng 10%.

· Quản lý nước thải: Khu vực dự kiến quy hoạch hiện nay chưa có hệ thống cống thoát nước đầy đủ, nước thải chưa được thu gom và xử lý.  
· Tai biến địa chất (sạt lở đất), ngập úng, lũ lụt:

· Ngập úng, lũ lụt: Xung quanh khu vực quy hoạch đã xảy ra hiện tượng ngập úng khi có mưa lớn và triều cường.

2. Diễn biến xu hướng môi trường khi không thực hiện quy hoạch:

a. Môi trường nước:

Môi trường nước mặt: Hệ thống sông rạch khu vực quy hoạch hiện tại đã có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ do nước thải sinh hoạt và sản xuất trong và các khu vực xung quanh khu đất quy hoạch chưa được thu gom và xử lý. Do vậy, trong tương lai, dân số tăng, xu hướng gia tăng sự ô nhiễm là không thể tránh khỏi và sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước của người dân.

b. Môi trường không khí:

Môi trường không khí tại khu vực quy hoạch hiện tại vẫn còn an toàn. Các chỉ tiêu quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

c. Ngập úng, lũ lụt:

Trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như hiện nay: Mưa lớn bất thường, mực nước biển dâng nên tình trạng ngập lụt rất dễ xảy ra, về lâu dài sẽ trở nên ô nhiễm, hư hỏng đường giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng vì đây cũng là một khu vực được đánh giá chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

3. Những vấn đề môi trường cần giải quyết:
· Chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm);

· Vệ sinh môi trường: Nước thải, chất thải rắn (cần thu được thu gom, xử lý triệt để tránh gây ảnh hưởng vệ sinh đô thị, ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm);

· Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;

· Cây xanh, cảnh quan.

IV. Phân tích diễn biến môi trường khi thực hiện QHXD:

1. Tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính:

Việc tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính cần dựa trên việc phân tích, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường. Dưới đây là bảng tổng hợp các tác động và diễn biến môi trường trong khu vực quy hoạch của phương án chọn:

Bảng ĐMC-2: Tác động và diễn biến môi trường phương án quy hoạch

	TT
	Hoạt động
	Nguồn gây tác động
	Chất thải phát sinh
	Yếu tố môi trường bị tác động
	Phạm vi ảnh hưởng
	Thời gian ảnh hưởng

	1.
	Giao thông
	Phương tiện giao thông
	Khí thải (COx, NOx, SOx, cacbuahidro, aldehyd, bụi)
	· Không khí

· Nước 
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	2
	Nhà ở (biệt thự, nhà liên kế thương mại và nhà liên kế)
	Chất thải sinh hoạt sinh 
	- Nước thải

- Chất thải rắn

· Bụi

· Ồn
	· Không khí

· Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	3.
	Thương mại, dịch vụ và Căn hộ khách sạn
	Chất thải từ sinh hoạt và hoạt động công cộng
	- Nước thải

- Chất thải rắn

· Bụi

· Ồn
	· Không khí

· Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động


a. Phát thải từ các khu chức năng: 

Dựa trên cơ cấu sử dụng đất và phân bố chức năng ta có thể nhận diện các khu vực phát sinh chất thải, tính toán nồng độ chất thải và tác động của chúng đến môi trường như sau:
· Nước thải:
Trên cơ sở dự báo lưu lượng nước thải từ các khu chức năng, với hệ số các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt bình quân đầu người xác định theo WHO (lấy mức cao nhất), có thể tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải như sau:

Bảng ĐMC-3: Dự báo khối lượng chất thải từ các khu chức năng với tổng lượng nước thải là 231,81 m3/ng.đ và tổng lượng rác thải là 1,29 tấn/ngày.
Chú thích: 
Chỉ tiêu thải nước bao gồm 85% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 127,5l/người/ngày. Chỉ tiêu rác thải 1,0 kg/người ngày và 0,6kg/ngày cho khách vãng lai và nhân viên.

Bảng ĐMC-4: Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải từ khu vực quy hoạch

	STT
	Chức năng
	Tải lượng ON (kg/ngày)

	
	
	SS
	BOD
	COD
	N
	P

	Nhà ở
	          47 
	        22 
	        38 
	           4 
	           1 


(Hệ số tính tải lượng lấy theo WHO)

Bảng ĐMC-5: Dự báo nồng độ một số chất ô nhiễm chính trong nước thải từ khu vực quy hoạch

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ ô nhiễm (mg/l)
	Nồng độ 

ô nhiễm qua bể tự hoại (mg/l) 
	QCVN 14:2008/BTNMT

B2 (Cmax)

	BOD5
	  225.00 
	            91.67 
	25.00

	COD
	           425.00 
	          158.33 
	50.00

	TSS
	          604.17 
	          195.83 
	100.00

	Tổng Nitơ

(tính theo N)
	             50.00 
	            16.67 
	15.00


Ghi chú:

- 
QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- 
Cột B2:Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.
- 
Nồng độ các chất bẩn trong nước thải khi ra khỏi bể tự hoại: COD trong nước thải giảm 25-50%; BOD5 giảm 25-40%; tổng cặn lắng giảm 25-35% và tổng Nitơ giảm 25-35%
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Hình ĐMC-1: Biểu đồ dự báo diễn biến chất nồng độ ô nhiễm trong nước thải KVQH

· Nước thải từ KVQH chủ yếu là nước thải sinh hoạt với tải lượng và nồng độ được dự báo tại các bảng ĐMC-3 và ĐMC-4. Trên cơ sở biểu đồ dự báo ở trên, ta cũng thấy rằng hầu hết các chất ô nhiễm thông thường dù đã được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại đều vượt quy chuẩn hơn 2 lần (2,02-2,61 lần).

· Chất thải rắn:

· Chất thải rắn trong khu vực quy hoạch phát sinh từ các nguồn chính như sinh hoạt, dịch vụ công cộng, thương mại…. Với chỉ tiêu rác thải: 1 kg/ngày, khối lượng rác thải sinh hoạt khoảng 1,29 tấn/ngày. Trong đó, có thành phần như thành phần được tái chế là 18%, chế biến phân compost là 50%, CTR NH là 1% và chôn lấp là 31%.
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Nhận xét: 

· Khu vực phát sinh chất thải lớn, cần có kế hoạch thu gom xử lý tốt để môi trường không bị ô nhiễm.

· Cần lưu ý, chất thải phát sinh còn có chất thải nguy hại cần được lưu ý thu gom riêng.

b. Tác động đến môi trường không khí: 


- Từ hoạt động xây dựng (ồn và bụi):

Mức độ tác động tiếng ồn và bụi từ hoạt động xây dựng có thể phân làm 3 cấp đối với các đối tượng chịu tác động như sau:

+ 
Nặng: công nhân trực tiếp thi công và các đối tượng khác ở cự ly gần (trong vùng bán kính chịu ảnh hưởng < 100 m).

+ 
 Trung bình: tất cả các đối tượng chịu tác động ở cự ly xa (trong vùng bán kính từ 100 - 500m.

+ 
 Nhẹ: người đi đường.


-
Từ hoạt động giao thông (ồn và bụi):

Khói thải từ các phương tiện giao thông vận tải, các máy móc sử dụng trên công trường chứa các thành phần gây độc hại như CO, NOx, SOx, các chất hữu cơ bay hơi và bụi … Nồng độ các chất ô nhiễm tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu sử dụng, tình trạng vận hành và tuổi thọ của các động cơ. Phương tiện vận chuyển và máy móc càng cũ, nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải càng lớn, do đó tác động đến môi trường càng lớn. 

c. Tác động từ khu hạ tầng kỹ thuật: 

Khu hạ tầng kỹ thuật được bố trí trung tâm khu quy hoạch.


-
Từ rác thải:

Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom xử lý kịp thời các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi như H2S, mercaptan … ảnh hưởng đến toàn khu vực. Các loại chất thải rắn là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển và là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến, gián …), ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con người và cảnh quan khu vực. Tình trạng phổ biến hiện nay là khả năng phát sinh chất thải rắn đã và đang vượt qua năng lực thu gom, xử lý tiêu hủy tại địa phương. Điều này là nguyên nhân chủ yếu gây nên tác động xấu đến môi trường đất, nước, không khí và sức khỏe cộng đồng. Nếu chất thải rắn không được xử lý tốt sẽ tác động xấu đến môi trường không khí, nước và đất. 


- Tác động từ trạm xử lý nước thải: Trạm xử lý nước thải đặt ở bìa ranh phía Đông khu khu quy hoạch và được bố trí ở trong phần diện tích hành lang cây xanh.

· Tác động về mùi:  nguồn phát sinh: Trạm bơm, tiền xử lý và dây chuyền bùn.

Hoạt động xử lý phát sinh mùi hôi từ nước thải do quá trình phân hủy, mùi phát sinh này có khả năng phát tán và ảnh hưởng đến khu vực dân cư kế cận và hoạt động của người xung quanh làm đe dọa đến sức khỏe của công nhân và dân cư. Mùi phát tán mạnh khoảng 9 giờ sáng trở đi khi gió và nhiệt độ ngoài trời tăng lên, nước bốc hơi mạnh làm bốc mùi.

· Tác động từ bùn thải:

Nhà máy xử lý nước thải phát sinh một lượng khá lớn về bùn thải vì vậy cần có giải pháp phù hợp để xử lý tốt nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường nước mặt, nước ngầm và sinh vật tại khu vực nhà máy và xung quanh. 

Khu vực xử lý bùn là nơi phát sinh mùi hôi tác động đến công nhân và khu dân cư xung quanh. Nước rỉ từ bùn có thể ngấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất.

Tác động từ hóa chất: Quá trình lưu và sử dụng hóa chất khử trùng, hóa chất có tính ăn mòn, dễ cháy. Chúng sẽ gây ra cá tác hại làm hư hại tài sản, ảnh hưởng đến môi trường không khí và sức khỏe con người.

d. Tác động khác: 

· Ngập lụt do Biến đổi khí hậu (mưa kéo dài/trận mưa), hệ thống thoát nước không đáp ứng ... gây thiệt hại về kinh tế, phát triển thiếu bền vững, không ổn định cuộc sống của người dân.

· Bồi lấp: gây cản trở dòng chảy cho phương tiện giao thông thủy.

· Vấn đề di dân và tác động của dự án đến khu dân cư hiện hữu: Di dời mồ mã, dân cư sẽ sáo trộn cuộc sống (ảnh hưởng nghề nghiệp, lối sống, văn hóa ...).

· Các tác động môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng:

Trên cơ sở liệt kê, phân tích từng nguồn gây tác động để xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường của dự án quy hoạch; và trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô từng tác động, việc tác động tích lũy đến môi trường khi thực hiện quy hoạch được đánh giá thông qua phương pháp ma trận định lượng.

Mức độ tác động của mỗi thành phần quy hoạch được tính như sau:

· Tác động mạnh: 3.
· Tác động trung bình: 2.
· Tác động nhỏ: 1.
· Tác động không đáng kể: 0.

· Hệ số tác động: ngắn hạn 1; trung hạn 2; dài hạn: 3.

· Tác động tiêu cực mang dấu âm.

· Tác động tích cực mang dấu dương.

Ma trận được xây dựng dựa trên giả thiết chỉ xem xét tác động 1 chiều, tức là chỉ xem xét tác động của từng thành phần quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội. 

Một số vấn đề môi trường chịu cả tác động tiêu cực lẫn tác động tích cực, khi đó điểm số đánh giá tác động của các thành phần quy hoạch được cân nhắc theo giá trị trung bình.

Bảng ĐMC-6.Tác động tích lũy khi thực hiện các thành phần quy hoạch tới môi trường của phương án QH Phương án “Không” Phương án QH “Chọn”
	Thành phần 

bị tác động
	Khu ở, dịch vụ - thương mại
	Hạ tầng

kỹ thuật
	Công trình công cộng
	Mức độ tác động tích lũy

	
	Loại tác động
	Hệ

số
	Loại tác động
	Hệ

số
	 Loại tác động
	Hệ

số
	

	Phương án “Không”

	Không khí
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng ồn
	
	
	
	
	
	
	

	Nước mặt
	
	
	
	
	
	
	

	Nước ngầm
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn cây xanh 
	
	
	
	
	
	
	

	Tiện nghi môi trường
	
	
	
	
	
	
	

	Phương án “Chọn”

	Không khí
	-2
	3
	-3
	1
	1
	2
	-07

	Tiếng ồn
	-2
	3
	-1
	3
	0
	3
	-09

	Nước mặt
	-3
	3
	-1
	3
	0
	2
	-11

	Nước ngầm
	-1
	2
	-1
	1
	1
	2
	-01

	Tiêu chuẩn cây xanh 
	-1
	3
	-1
	3
	3
	3
	+03

	Tiện nghi môi trường
	-1
	3
	-1
	2
	3
	3
	+04


Nhận xét chung:Từ kết quả đánh giá nêu trên có một số nhận xét sau đây:
· Tài nguyên nước mặt sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất do việc thực hiện các hoạt động phát triển đề xuất trong quy hoạch. Nhu cầu sử dụng nước gia tăng cho khu ký túc xá và khu học tập. Chất lượng nước mặt ở khu vực xung quanh sẽ bị tác động mạnh do nước thải từ khu quy hoạch. 

· Môi trường không khí sẽ chịu tác động của hoạt động KVQH. Thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ phá hủy thảm thực vật, ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch không khí. Xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông đường bộ, phát sinh ô nhiễm bụi lớn nhất; Xây dựng và khu hoạt động của khu quy hoạch sẽ phát sinh bụi, và các tác nhân ô nhiễm không khí.

V. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục tác động:

1. Phương hướng chung:

Các vấn đề môi trường cần gắng kết vào quá trình triển khai toàn bộ dự án thể hiện qua quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian cảnh quan khu dân cư:

· Các khu chức năng được bố trí lại theo đúng quy phạm. Xây dựng mới khu dân cư, công viên cây xanh, cây xanh đường phố, hạ tầng kỹ thuật được tổ chức đồng bộ, hạn chế được các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình phát triển khu vực nghiên cứu nhất là quá trình thi công các khu chức năng.

· Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế khu quy hoạch, đặc biệt là thoát nước thải, san nền để giảm tình trạng ngập úng cục bộ, thích ứng tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.

· Hệ thống đường giao thông, các tuyến giao thông công cộng được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt.
· Quy hoạch hành lang an toàn dọc các tuyến sông.

· Quy hoạch giữ lại diện tích mặt nước để tăng khả năng trữ nước và thoát nước, tạo vi khí hậu cho khu quy hoạch.

· Đồ án đã quy hoạch dựa trên điều kiện tự nhiên giữa lại hệ thống kênh rạch xuyên tâm bên cạnh xây dựng hạ tầng thoát nước.

· Mồ mả phân tán với số lượng không đáng kể được dự kiến di dời, cải táng về khu nghĩa trang của địa phương để đảm bảo tín ngưỡng, bảo vệ vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước ngầm …

· Vấn đề bồi lắng: Hạn chế tới mức tối thiểu việc lấn chiếm dòng chảy tự nhiên, bám theo hiện trạng vùng đất bồi. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ bồi lắng, để tiến hành nạo vét để đảm bảo dòng chảy.
2. Giải pháp về kỹ thuật:

Hệ thống các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị được tính toán để bố trí phù hợp và giảm thiểu tác động đến môi trường đất, nước, không khí,...

· Cây xanh được bố trí nhằm tạo cảnh quan và thông thoáng cho khu vực dân cư. Việc bố trí này góp phần giảm thiểu được tác động của bụi, tiếng ồn,… từ hoạt động giao thông trong khu vực, đảm bảo chất lượng không khí đạt QCVN 05:2013/BTNMT và  góp phần tạo mảng xanh trong khu vực dân cư.

· Lựa chọn nguồn nước máy của thành phố làm nguồn nước cấp cho khu vực, đảm bảo 100% dân cư sử dụng nước sạch.

· Hệ thống thu và xử lý nước thải: 

· Nước thải phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn đúng quy cách trước khi xả vào đường cống thu nước thải bên ngoài. 

· Trạm xử lý nước thải cục bộ đặt tại trung tâm khu quy hoạch, nước thải sau khi xử lý phải đạt QCVN 14:2008/BTNMT mới được xả ra môi trường tự nhiên. 

· Cần tận dụng lượng nước sau xử lý để tưới cây để hạn chế bớt việc sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt để tưới cây. 

· Xây dựng hệ thống thu gom và vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn của Thành phố Tuy Hòa kết hợp với việc vận động và hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, vận động tái chế tái sử dụng chất thải.

3. Giải pháp quản lý:

Để quản lý tốt chất lượng môi trường không khí, môi trường nước tại khu vực nghiên cứu thì các giải pháp quản lý tại địa phương cần có kế hoạch thực hiện khi công tác quy hoạch được triển khai nhằm có giải pháp khắc phục nếu xảy ra các ảnh hưởng xấu tới môi trường. 

· Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm của tỉnh giành cho người dân bị mất việc làm, chính sách đền bù do quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất ...  Các vấn đề này được đặt ra, tuy nhiên được thực hiện chi tiết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh phê duyệt.

· Đào tạo nâng cao nhận thức người dân trong khu quy hoạch, vận động người dân tích cực tham gia các chương trình bảo vệ tài nguyên và môi trường.

· Tuân thủ các quy chế về quản lý và sử dung nguồn tài nguyên hợp lý theo quy định, định hướng của Nhà nước.

· Đối với môi trường nước: Việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước trước khi thải ra nguồn tiếp nhận theo đúng QCVN 14:2008/BTNMT.

· Đối với môi trường không khí: Công tác quản lý môi trường không khí sẽ được thực hiện tốt khi có sự phối hợp quản lý của các ngành tại địa phương. Các chất ô nhiễm, tiếng ồn có mặt trong khí theo đúng quy chuẩn 05:2013/BTNMT khi có sự phối hợp của công tác quản lý diện tích công viên cây xanh, lưu lượng xe và loại xe được lưu thông trên các tuyến đường. 

4. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường: 

a. Kế hoạch quản lý môi trường:

· Đối với khu vực cao tầng thuộc danh mục lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Khi thực hiện đầu tư xây dựng phải có kế hoạch bảo vệ môi trường.

· Kiểm soát việc xả thải (nước, rác thải, bụi và tiếng ồn) trong quá trình thi công và hoạt động các dự án.

· Các vấn đề về môi trường trong KVQH.

· Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ của các dự án.

· Chương trình giáo dục, đào tạo kiến thức môi trường cho người dân.
b. Chương trình giám sát môi trường:

Phối hợp giám sát theo mạng lưới giám môi trường của Huyện Cần Giuộc – Tỉnh Long An.
PHẦN VI. HỒ SƠ SẢN PHẨM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Hồ sơ sản phẩm:
Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng về hồ sơ của Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
1. Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết:
a. Văn bản:

· Dự thảo Tờ trình
· Thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết đô thị phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan.

· Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết đô thị: Nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo.

· Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

· Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, phụ lục đính kèm, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.

b. Bản vẽ:

· Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

· Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

· Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

· Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

· Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

· Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

· Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

· Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

· Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.

· Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.

c. Số lượng hồ sơ: 


Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng.

II. Tổ chức thực hiện.

1. Thời gian thực hiện:

· Lập đồ án quy hoạch: 02 tháng
2. Tổ chức thực hiện:

· Cơ quan thẩm định và phê duyệt: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc.
· Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sài Gòn Edgar.
· Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TV-TK-QH-XD-TM&DV Huy Khương.

PHẦN VII. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Mỹ Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được thiết kế thỏa mãn các yêu cầu cấp thiết hiện nay tại khu vực, trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, phục vụ yêu cầu phát triển của khu quy hoạch. Cấu trúc mạng lưới giao thông là cơ sở tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian trong khu quy hoạch.

Với cấu trúc không gian tổ chức theo các nhóm nhà ở, phương án thiết kế đã bổ sung các công trình công cộng cấp nhóm ở đảm bảo phục vụ cho khu vực, có bán kính phục vụ hợp lý. Các công trình này là công trình xây dựng mới, tạo sự phong phú trong tổ chức không gian với các đặc điểm là thoáng, khoảng trống trên nền không gian mảng nhà ở, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đồ án quy hoạch được lập đảm bảo không trái với các định hướng của đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng, góp phần phủ kín quy hoạch chi tiết xã.
Như vậy, Đồ án quy hoạch tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Mỹ Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cần được tiến hành đầu tư xây dựng nhanh chóng nhằm phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân cũng như đón đầu sự phát triển của tỉnh trong tương lai.

II. Kiến nghị

Khu dân cư Mỹ Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trong quá trình triển khai thiết kế, xây dựng cần có sự kết hợp giữa các đơn vị có liên quan để đảm bảo việc đấu nối hạ tầng chính xác và tính đồng bộ trong xây dựng. 

PHẦN VIII.  PHỤ LỤC
· Các văn bản pháp lý liên quan

· Các bản vẽ A3 thu nhỏ đính kèm.
Xử lý cơ học, cục bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn





Nước thải đã  xứ lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT 





Hệ thống thu gom nước thải của toàn khu vực





Trạm Xử lý nước thải của khu vực





Nước thải từ các hộ gia đình; CTCC





Nước thải từ các hộ gia đình; CTCC








Công ty TNHH TV-TK-QH-XD-TM&DV Huy Khương
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